Tr­êng MÉu gi¸o sao s¸nKÕ ho¹ch chñ ®Ò  : Nội quy lớp 5B
Thời gian thực hiện : 4 tuần ( Từ ngày  6/ 8 đến 31/9/2017)


 I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất

- Trẻ biết cách rửa tay, rửa mặt, chải răng đúng cách.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi- Trẻ chơi đúng luật trò chơi: Mèo đuổi chuột.Thả đỉa ba ba, Xi bô khoai, Bịt mắt bắt dê
- Trẻ biết được một số đội hình đội ngũ, nội quy giờ ăn, giờ ngủ, cất giày dép ba lô đúng nơi quy định.
2. Phát triển nhận thức

- Trẻ biết một số quy định trong lớp học: Nghe lời cô giáo, không nói chuyện trong giời học, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, biết giờ nào việc ấy...

- Trẻ biết thực hiện thao tác vệ sinh cá nhân và nhận được kí hiệu của mình.

- Trẻ biết vị trí các góc chơi và đồ chơi của từng góc trong lớp.

3. Phát triển ngôn ngữ

- Trẻ đọc thuộc lời trò chơi: Mèo đuổi chuột, Thả đỉa ba ba
- Sử dụng các từ chào hỏi trong giao tiếp
4. Phát triển thẩm mĩ

- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài, thích hát và thể hiện tình cảm, h¸t ®óng giai ®iÖu , lêi ca cña bµi h¸t : Đi học.Lớp chúng mình rất vui.
- Trẻ thuộc giai điệu bài hát, trÎ nhí một số ®éng t¸c khi tËp kÕt hîp víi lêi bµi h¸t. Bước đầu trẻ tập được một số động tác cơ bản.

- Trẻ biết cùng cô xây dựng nội quy giờ chơi - Nhớ và thực hiện trong các giờ chơi 

5. Phát triển TCKNXH

- Trẻ biết các lễ giáo trong lớp:  Chào  hỏi các cô, các bác, ông bà bố mẹ; biết thưa gửi khi trẻ có nhu cầu, lễ phép với mọi người...

- Trẻ biết được một số nội quy giờ học. Thuộc nội quy giờ học. Biết quan tâm chia sẻ cùng bạn

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1
“Chăm sóc sắc đẹp”
	1
	Từ 25/11 đến  29/11/24

	Lê Kim Oanh

	

	Nhánh 2
“Bé với nghề nông”
	1
	Từ 2/12 đến  6/12/24

	
	

	Nhánh 3

“Bé làm sạch môi trường”


	1
	Từ 9/12 đến 13/12/24


	
	

	Nhánh 4
“Ước mơ làm bác sĩ”


	1
	Từ 16/12 đến 20/12/24


	
	

	Nhánh 5
“Bé yêu chú bộ đội”


	1
	Từ 23/12 đến 27/12/24


	
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1
“Chăm sóc sắc đẹp”
	Nhánh 2
“Bé với nghề nông”
	Nhánh 3

“Bé làm sạch môi trường”


	Nhánh 4

“Ước mơ làm 
bác sĩ”


	Nhánh 5

“Bé yêu chú bộ đội”



	Giáo viên
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.

- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.    
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.

- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.    
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.

- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.    
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.

- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.    
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện các bài dạy trong nhánh.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đồ dùng cho trẻ chơi trong góc.

- Hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi mới.    

	Nhà trường
	- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 
	- Tạo điều kiện cho trẻ thăm quan nơi làm việc của các chú bộ đội.

- Cung cấp các phương tiện cho trẻ hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 

	Phụ huynh
	- Giúp con tìm hiểu về: 

+ Tên gọi, công việc, đồ dùng của nghề làm tóc, spa.

+ Tình cảm, thái độ của trẻ với người làm đẹp.
- Kết hợp với giáo viên rèn một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Có thể đóng góp nguyên liệu tái sử dụng.

	- Giúp con tìm hiểu về: 

+ Tên gọi, công việc hàng ngày, dụng cụ làm việc, sản phẩm, ích lợi của nghề nông.

+ Tình cảm, thái độ của trẻ với người nông dân và ý thức trân trọng, giữ gìn sản phẩm nghề.

- Cho trẻ đi thăm quan công việc của một số nghề.     

- Kết hợp với giáo viên rèn một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Có thể đóng góp nguyên liệu tái sử dụng. 
	- Giúp con tìm hiểu về: 

+ Tên gọi, trang phục, công việc của nghề vệ sinh môi trường.
+ Tình cảm, thái độ của trẻ với cô chú công nhân môi trường.
- Kết hợp với giáo viên rèn một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Có thể đóng góp nguyên liệu tái sử dụng.

	- Giúp con tìm hiểu về: 

+ Tên gọi, trang phục, công việc, dụng cụ nghề bác sĩ.
+ Tình cảm, thái độ của trẻ với các y, bác sĩ.
- Kết hợp với giáo viên rèn một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Có thể đóng góp nguyên liệu tái sử dụng.

	- Giúp con tìm hiểu về: 

+ Tên gọi, trang phục, công việc, vũ khí chiến đấu của chú bộ đội.

+ Tình cảm, thái độ của trẻ với chú bộ đội.

- Kết hợp với giáo viên rèn một số kiến thức, kỹ năng đã học ở lớp.

- Có thể đóng góp nguyên liệu tái sử dụng.


	Trẻ
	- Quan tâm hỏi người lớn về nghề làm đẹp.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ điểm.   
	- Quan tâm hỏi người lớn về nghề nông.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ điểm.   
	- Quan tâm hỏi người lớn về công nhân môi trường.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ điểm.   
	- Quan tâm hỏi người lớn về nghề bác sĩ.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ điểm.   
	- Quan tâm hỏi người lớn về chú bộ đội.
- Cùng cô tạo môi trường nhánh.

- Ôn các bài học trên lớp.

- Tạo sản phẩm về chủ điểm.   


III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ


	Trò chuyện về ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
Một số trường hợp khẩn cấp biết kêu cứu (cháy, có người rơi xuống nước, ngã,chảy máu...

Kể được Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.

Nghe thơ, bài hát về chủ đề

Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

Trò chuyện gợi ý, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến

Trò chuyện, bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

	Thể dục sáng

	* KĐ: Trẻ đi chạy với các kiểu đi: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối. Đi bằng mũi bàn chân, gót bàn chân…

* TĐ: 

a.Trẻ tập BTPTC 

- ĐT hô hấp: Máy bay bay

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

- ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng, cúi gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối, tay đưa ra trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau
*Trò chơi: VĐ theo nhạc bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
* HT: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.  


	Hoạt động Học 

Tuần   1  
	PTTM

Ca hát: "Em muốn làm".
	PTNN

Trò chơi chữ  e,ê

	PTNN

Kể chuyện theo tranh về nghề làm đẹp  
	PTNT

Bài học:Số 7 ( T 1)
	PTTC

Một số bệnh do 
ăn uống  

	Tuần   2

	PTNT

Phân biệt hạt thóc hạt gạo
	PTNN

Truyện: “Ba anh em”
	PTTM

Vẽ cánh đồng ngày mùa
	PTTC

Bật qua vật cản cao 20-25cm
	PTTCKNXH

Trải nghiệm kỹ năng: "Tách ngô"

	Tuần 3


	PTTM

Nhảy dân vũ chiến binh xanh
	PTNN

Làm quen chữ cái: “u,ư”
	PTTM

Làm lọ hoa bằng chai nhựa
	PTNN

Bài học: Số 7 (T2)
	PTTC

Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân

	Tuần   4

	PTNN

Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề.
	PTNN

Trò chơi với chữ: “u, ư”
	PTTM

Nặn đồ dùng nghề bác sĩ
	PTNT

Đo độ dài

1 vật.
	PTTC, KNXH

Bé làm quả dầm sữa chua

	Tuần 5


	PTNN

Đọc thơ: 

“Quà của bố”
	PTTM

Vđ  múa: cháu thương chú bộ đội.
	PTTM

Gấp mũ ca nô
	PTTC

Ném xa bằng 2 tay
	PTTCKNXH

Ngày hội của chú bộ đội

	Hoạt động ngoài trời
	- Trò chuyện và thực hành: Chăm sóc cây trong vườn trường

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do  
	- Quan sát luống rau kinh giới

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	- Xếp hình yêu thích từ lá cây, cành cây rụng
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ.

- Chơi tự do
	- Vẽ tranh bằng nước trên sân. Quan sát sự bay hơi của nước.
- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về  số trường hợp khẩn cấp biết kêu cứu
- TCVĐ:  Kéo co.

- Chơi tự do   

	
	- Quan sát, ghi chép quá trình PT của cây đỗ xanh.

-  TCVĐ:  Đi nối bàn chân tiến, lùi

- Chơi tự do
	-   Làm mũ từ lá cây
-  TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi: Tự do
	- Trò chuyện và thực hành: Chăm sóc cây trong vườn trường

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do
	- Vẽ tranh bằng phấn trên sân trường
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	-   Một số trường hợp khẩn cấp biết kêu cứu
-  TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do

	
	- Quan sát cây hoa Ngọc Lan
-  TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do
	-   Vẽ tranh bằng nước trên sân. Quan sát sự bay hơi của nước
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do 
	- Quan sát, ghi chép quá trình PT của cây đỗ xanh.

-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện và thực hành: Chăm sóc cây trong vườn trường

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về  số trường hợp khẩn cấp biết kêu cứu
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do

	
	- Trò chuyện và thực hành nhặt lá cây rụng và rác trên sân trường.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	- Quan sát cây xoài

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do
	- Xếp hình yêu thích từ lá cây, cành cây rụng.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ.

- Chơi tự do
	- Làm mũ từ lá cây
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do
	- Vẽ tranh bằng phấn trên sân trường
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do

	
	- Vẽ tranh bằng nước trên sân. Quan sát sự bay hơi của nước    
	- Làm mũ từ lá cây
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do 
	- Trò chuyện và thực hành nhặt lá cây rụng và rác trên sân trường.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do   
	- Quan sát luống rau cải
-  TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do

	- Trò chuyện về  số trường hợp khẩn cấp biết kêu cứu
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do  


	Vệ sinh

ăn ngủ
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
Trò chuyện gợi ý, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến

	Hoạt động chiều
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề.
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Làm lọ hoa bằng chai nhựa 
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	- Liên hoan văn nghệ. Nghe các bài hát thuộc chủ đề
- Nêu gương bé ngoan

	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:   Ôn bài học: Số 7 (T2)
	Làm đồ dùng nghề bác sĩ  (làm ống tai nghe từ ống nhựa)
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:   Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
 
	-  Gấp mũ ca nô
	- Ôn bài thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”.
- Lao động tập thể: Lau dọn giá đồ chơi

- Nêu gương bé ngoan  

	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Cắt, đan, bện, dán dính đồ chơi.
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Bài học: Ôn truyện: “Ba anh em”
	Dạy trẻ kể lại chuyện theo khả năng của bản thân
	-  Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan  

	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Ôn phân biệt hạt thóc, hạt gạo
	Giới thiệu các câu chào hỏi lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp từng người 
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2:  Ôn bài học:Số 7 ( T 1)
	Trò chuyện, bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan



	
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Trò chuyện về một số bệnh do ăn đồ ăn mất vệ sinh ngoài hàng quán  
	Kể chuyện theo tranh về nghề làm đẹp
	- Nhóm 1: Học tiếng Anh.

- Nhóm 2: Ôn bài học:Số 7 ( T 1)
	- Thực hành đo độ dài một vật.
- Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)  

	- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5



	1
	Góc phân vai
	Bác sĩ
	- Trẻ biết nhập vai chơi và thao tác đúng hành động vai.

- Trẻ có kỹ năng khám bệnh và tư vấn cho bệnh nhân.

- Trẻ hứng thú chơi.
	- Khám, chữa bệnh mùa hè: Cảm nắng...

- Tư vấn sức khỏe

- Cấp phát thuốc  
	- Quần áo bác sĩ, các dụng cụ khám chữa bệnh.

- Sổ y bạ, các loại thuốc...  
	
	
	
	x
	

	
	
	Gia  đình
	- Trẻ biết chế biến món ăn. Biết sử dụng an toàn một số dụng cụ chế biến: dao, kéo…

- Trẻ có kĩ năng thực hiện thao tác chế biến một số món ăn đơn giản.

- Trẻ hứng thú chơi, phối hợp các bạn trong nhóm chơi.
	- Trò chuyện về một số bệnh do ăn đồ ăn mất vệ sinh ngoài hàng quán
	- Góc chơi.

- Thẻ đăng kí.

- Tranh ảnh gợi mở.

- Đồ dùng, đồ chơi: đồ dùng nấu ăn,chơi bế em.
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trộn sa lát rau củ.


	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Gọt củ, quả
- Sắp, dọn bàn ăn


	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Bé làm salat hoa quả

- Chế biến một số món ăn.

- Dọn dẹp nhà cửa cuối tuần
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết nhập vai chơi, biết sắp xếp các mặt hàng theo chủng loại.

- Trẻ có kỹ năng thỏa thuận vai ; kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và hành động vai chơi của người bán, người mua.

- Trẻ hứng thú chơi.
	- Mua, bán dụng cụ lao động, trang phục, sản phẩm các nghề
	- Trang phục, đồ dùng, sản phẩm các nghề.


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Xây dựng
	- Trẻ biết phân vai chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 

- Phối hợp các kĩ năng xếp hình, kỹ năng sắp xếp bố cục hợp lý, sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành các công trình.

- Trẻ hứng thú, trân trọng với công trình xây dựng, có ý thức cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng. Liên kết các nhóm chơi. 
	- Xây tiệm spa
	- Hàng rào, gạch...

- Cây xanh

- Đồ phụ trợ khác.
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây doanh trại bộ đội
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Xây phòng khám nhi
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây trang trại
	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây công viên xanh
	
	
	
	x
	
	

	2
	Góc
Họa sĩ tí hon
	
	- Trẻ biết cách sử dụng các nguyên liệu, đồ dùng để  tạo sản phẩm.

- Trẻ có kỹ năng vẽ, nặn, phối hợp nguyên liệu để làm đồ dùng, đồ chơi.

- Trẻ hứng thú chơi.
	- Làm đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của một số nghề: nghề nông, xây dựng, bộ đội, bác sĩ...
- Đặt tên cho bức tranh của mình.
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục.

- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	- Tranh cung cấp kiến thức bằng nhiều chất liệu.

- Nguyên liệu: vỏ hộp, ống mút... 


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm lọ hoa bằng chai nhựa
	
	
	
	
	x
	x

	3
	Góc khám phá
	
	- Trẻ nhận biết so sánh, phân loại đồ dùng, trang phục các nghề....Đếm và nhận biết chữ số 3.

- Trẻ có kỹ năng so sánh, phân loại, đếm và nhận biết chữ số 3.

- Trẻ hứng thú chơi.
	- Thực hành chơi trên bài giảng E-learning
	- Bàn cờ, quân cờ, tranh chủ đề.


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Ôn bài học: Số 7 (T2)
	
	x
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi : Chọn đúng dụng cụ nghề 
	
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc âm nhạc
	
	- Trẻ biết gõ đệm theo nhạc.

- Trẻ có kỹ năng gõ đệm

- Trẻ hứng thú chơi.
	Ca hát: "Em muốn làm".
	- Dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn.  


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Nhảy dân vũ “Chiến binh xanh”
	
	
	
	
	x
	x

	5
	Góc vận động
	
	- Trẻ biết cách sử dụng các đồ dùng trong góc chơi.

- Trẻ có kỹ năng vận động với đồ dùng trong góc chơi.

- Trẻ có ý thức nhường nhịn nhau khi chơi.
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	- Các đồ dùng, đồ chơi vận động.

- Đồ dùng, đồ chơi dân gian.


	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	cắt, đan ,bện, dán dính đồ chơi.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Tung, đập và bắt bóng nẩy 4-5 lần liên tiếp  
	
	
	
	
	x
	

	6
	Góc văn học-chữ viết
	
	- Trẻ biết cách cầm sách đúng chiều, lật giở sách.

- Trẻ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp, kỹ năng sử dụng rối hoặc tranh minh họa khi kể chuyện, đọc thơ.

- Trẻ hứng thú chơi
	-Trò chơi chữ  e,ê

- Làm quen chữ u,ư
- Trò chơi u, ư  
	- Thơ, truyện chữ to.

- Truyện tranh chủ đề.

- Rối, đồ dùng tự tạo về chủ đề.

- Đồ phụ trợ: Kéo, keo dán, tạp chí…


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Dạy trẻ kể lại chuyện theo khả năng của bản thân.

Kể chuyện về các nghề
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ trong góc chơi 
	
	x
	x
	x
	x
	x


KẾ HOẠCH TUẦN I
Thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Ca hát: "Em muốn làm"
	- Trẻ thuộc giai điệu bài hát. Biết thể hiện cảm xúc của mình qua nội dung bài hát. 

- Rèn luyện kỹ năng nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

- Trẻ tích cực hưởng ứng các hoạt động cùng cô, yêu gia đình mình.

	- Nhạc bài hát. “Em muốn làm”

- Nhạc bài hát : “Ba em là công nhân lái xe”

- Dụng cụ âm nhạc.

- Mũ chóp.


	1. Hoạt động 1: Ca hát “Em muốn làm”.
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài hát: “Em muốn làm” – tác giả: Nguyễn Văn Chung.
- Trẻ nghe cô hát.

- Trẻ trò chuyện về tên bài hát.

- Trẻ nghe cô hát lần 2. 

- Trẻ trò chuyện về bài hát:

+ Bài hát nói về ai? 

+ Bạn nhỏ trong bài muốn làm những gì? Vì sao?
+ Lớn lên con muốn làm nghề gì?
- Trẻ hát cùng cô, cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân (Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc theo ý thích để biểu diễn).

2. Hoạt động 2: Nghe hát: “Ba em là công nhân lái xe”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài hát: “ba em là công nhân lái xe”, tác giả: Lê Văn Lộc.

- Trẻ nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát.

- Trẻ nhận xét về nội dung, giai điệu bài hát?

- Cô hát và minh hoạ theo lời bài hát. Động viên khích lệ trẻ lên hưởng ứng cùng cô.

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.

- Cách chơi: Cô mời 5-6 bạn lên đi xung quanh ghế và kết hợp hát cùng cô. Khi có hiệu lệnh rung xắc xô, các con sẽ thật nhanh ngồi vào ghế của mình, bạn nào không tìm được ghế sẽ phải hát 1 bài theo yêu cầu.

- Trẻ chơi.   

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 26 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Trò chơi với chữ  e, ê


	- Trẻ nhận biết phân biệt và phát âm đúng âm của chữ cái : e, ê thông qua các trò chơi. 
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, nhận biết, phát âm các chữ cái đã học thông qua các trò chơi. Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, cách tô các chữ cái trên nét chấm mờ 
- Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia các hoạt động.
	- Từ chứa chữ cái e, ê theo chủ đề nghề.
- Thẻ chữ cái cá nhân trẻ.

- 4 ngôi nhà gắn hình ảnh các nghề  và từ tương ứng có chữ e, ê rỗng.

- Bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”

- 4 tờ giấy in mờ các chữ e, ê. Bút dạ bảng.
	1. Hoạt động 1: Đố bé chữ gì?

- Cho trẻ lên tìm những sản phẩm của các nghề có gắn từ chứa chữ e, ê

- Cho trẻ tìm thẻ chữ cái e, ê trong từ và phát âm.
- Trẻ giơ thẻ chữ cho các bạn nhìn và đọc.
2. Hoạt động 2: Trò chơi với chữ cái e, ê:

* Trò chơi 1: Tìm chữ cái theo yêu cầu

- Trẻ nghe và đoán trong từ cô đọc có âm của chữ cái nào đi tìm thẻ chữ cái đó. Trẻ nhìn thẻ chữ cái và đọc to.
- Trẻ chơi 2-3 lần.

* Trò chơi 2: Tìm nhà cho chữ cái
+ Trẻ quan sát những ngôi nhà có gắn hình ảnh nghề và từ còn có chữ e, ê được vẽ nét  rỗng. Trẻ tìm về ngôi nhà có chữ rỗng tương ứng với thẻ chữ của trẻ.
+ Trẻ chơi.
* Trò chơi 3: Ong tìm chữ

- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ chia 4 nhóm chơi. Các đội gạch chân các chữ cái e, ê, có trong bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”. Trong thời gian một bản nhạc nhóm nào gạch chân được nhiều và đúng các chữ cái e, ê là đội chiến thắng.
*Trò chơi 4: Tô theo nét chấm mờ
+ Trẻ chia 4 nhóm. Lần lượt từng trẻ của mỗi nhóm nhảy bật qua vòng lên tô theo  nét chấm mờ chữ e, hoặc ê.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4 ngày 27 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Kể chuyện theo tranh về nghề làm đẹp  
	- Trẻ biết các nhân vật, nội dung bức tranh.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, đặt tên cho nhân vật trong tranh. Có kỹ năng tưởng tượng và sắp xếp tình tiết truyện đơn giản theo trình tự. Có khả năng diễn đạt và phát triển vốn từ.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Tranh về nghề làm đẹp với các chất liệu, nội dung khác nhau.

- Bảng treo tranh, que chỉ.

- Nhạc kể chuyện.

- Nhạc bài hát “Em muốn làm”
	1. Hoạt động 1: Vận động theo nhạc bài hát 
- Trẻ ca hát, vận động theo nhạc bài “Em muốn làm”
- Trẻ trò chuyện về một số nghề được nhắc đến trong bài hát.
2. Hoạt động 2: Kể chuyện theo tranh về nghề làm đẹp
* Cô kể chuyện sáng tạo:

- Cô treo một tranh, trẻ quan sát, trò chuyện về nhân vật, nội dung tranh.
- Cô kể sáng tạo một phần câu chuyện theo tranh.

- Trẻ nghe, nhận xét về ngữ điệu nhân vật: Với nhân vật là người già, giọng như thế nào? Nhân vật là người trẻ, giọng như thế nào...

- Theo con, cô nên kể phần kết truyện như thế nào?

- Cô kể phần kết truyện.

*Khái quát cách kể chuyện sáng tạo:

- Câu chuyện của riêng các con sẽ rất hay nếu con biết chọn 3-4 nhân vật mà con thích. Sau đó, nghĩ ra hành động và lời nói phù hợp với từng nhân vật. Con có thể sử dụng những từ biểu cảm, câu hát. Một câu chuyện sẽ có 3 phần: Phần mở đầu: Giới thiệu về các nhân vật. Phần diễn biến: Nói về hành động, lời nói của các nhân vật. Phần kết thúc: Nói về bài học mà nhân vật trong truyện học được.

*Trẻ kể chuyện theo tranh theo nhóm:

- Trẻ chia 3 nhóm. Các nhóm trẻ bàn bạc về: Lựa chọn tranh, sắp xếp tranh theo trình tự, nghĩ lời thoại, hành động nhân vật. Cùng nhau kể chuyện sáng tạo. Đặt tên truyện.
*Từng nhóm trẻ kể chuyện:

- Từng nhóm treo tranh và đại diện nhóm kể chuyện. Các nhóm khác nhận xét, đóng góp thêm tình tiết truyện.

3. Hoạt động 3: Trò chơi bắt chước tạo dáng
- Trẻ chơi bắt chước tạo dáng các nhân vật trong câu chuyện của trẻ đã kể.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5  ngày 28 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNT

Bài học:Số 7 ( T 1)
	- Trẻ nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 7, chữ số 7. Trẻ biết cách đếm số lượng, nói kết quả, rồi lấy thẻ số tương ứng.

- Rèn trẻ kỹ năng sử dụng tay phải để chỉ và đếm trên đối tượng. Trẻ đếm và nói kết quả rõ ràng. Trẻ có kỹ năng quan sát và liên hệ những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng là 7, phát hiện những đồ dùng có chữ số 7.

- Trẻ có nề nếp khi tham gia hoạt động.


	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng. Trong đó đựng 7 lô tô hình cô bán hàng, 6 lô tô hình bông hoa.

- Thẻ số 1, 2, 3, 4,5,6,7
- Những nhóm đồ chơi quanh lớp có số lượng trong phạm vi 7.

- Nhạc trò chơi.


	1. HĐ1: Trò chơi: Ai giỏi hơn

- Trẻ chơi đi thăm quan gian hàng siêu thị. Phát hiện, đếm số hàng đựng trong từng rổ.
- Trẻ chơi. Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.

2. HĐ2: Nhận biết, đếm đối tượng trong phạm vi 7
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng, về tổ.

- Trẻ nói: Trong rổ có gì?

- Trẻ xếp hết hình cô bán hàng (7 hình) ra bảng, đếm và nói kết quả.

- Trẻ xếp số hoa (6 hình) bên dưới, tương ứng mỗi hình cô bán hàng.
- Trẻ đếm và nói kết quả hai nhóm.

- Trẻ nói: làm thế nào để 2 nhóm có số lượng bằng nhau?

- Trẻ đi lấy và xếp thêm 1 hình hoa dưới hình cô bán hàng, trẻ đếm và nói kết quả.

- Trẻ so sánh số lượng hai nhóm. Trẻ nói lấy thẻ số mấy để biểu thị số lượng của nhóm? Trẻ lấy thẻ số 7 theo hiểu biết của trẻ.

- Cô giới thiệu chữ số 7. Trẻ nhìn và đọc.

- Trẻ lấy thẻ số 7 đặt bên cạnh hai nhóm.

- Trẻ liên hệ thực tế những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng là 6, những đồ dùng có chữ số 7.

3. HĐ3: Trò chơi: Tìm nhà
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ có một thẻ số: Thẻ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trẻ đi xung quanh lớp. Khi nghe hiệu lệnh “tìm nhà”, trẻ tìm thật nhanh về nhà có số nhà tương ứng với chữ số trên thẻ của mình.

- Trẻ chơi. 

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả.

- Lần 2: Trẻ đổi thẻ cho nhau.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6  ngày 29 tháng 11 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTC

Một số bệnh do ăn uống không đủ chất 
	- Trẻ nhận biết nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh,  một số bệnh do ăn uống không đủ chất.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, phân biệt và ghi nhớ.
- Trẻ có ý thức ăn đa dạng các loại thực phẩm đặc biệt là các loại rau, củ, quả.
	- Truyện sáng tạo của cô: “Bạn béo, bạn gầy”.
- Hình ảnh, video về bệnh gầy còm, bệnh béo phì.

- Tranh lô tô thực phẩm.


	1. Hoạt động 1: Kể chuyện “Câu chuyện về bạn Béo, và Bạn Gầy”
- Cô giới thiệu hai nhân vật rối “bạn Béo, bạn Gầy”. Trẻ phân biệt hình dáng hai bạn có gì khác nhau. Trẻ đoán nguyên nhân vì sao có sự khác biệt như vậy.
- Trẻ nghe cô kể chuyện.

- Trẻ trò chuyện về nguyên nhân các bạn bị bệnh.

2. Hoạt động 2: Bé tìm hiểu về “Bệnh béo phì, và bênh suy dinh dưỡng thể gầy còm”
- Trẻ xem những hình ảnh, video về bệnh gầy còm, bệnh béo phì.
- Trẻ trò chuyện về nguyên nhân, tác hại và cách phòng chống hai bệnh trên.

- Trẻ suy nghĩ muốn trở thành người có cơ thể như thế nào? Làm thế nào để có được cơ thể như vậy?

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Bé thông thái”
- Trẻ chơi trò chơi lấy thực phẩm theo yêu cầu của cô: Thực phẩm nhiều đường, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng.... 



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2  ngày 2 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNT

Phân biệt hạt thóc hạt gạo
	- Trẻ gọi tên, biết đặc điểm của hạt thóc,  hạt gạo. Biết một số loại gạo cơ bản: Gạo nếp, gạo tẻ, gạo lứt...
- Trẻ có kỹ năng quan sát, cảm nhận bằng các giác quan về hạt thóc, hạt gạo. Trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa hạt thóc và  hạt gạo, gạo lứt và gạo tẻ trắng, gạo tẻ và gạo nếp.

Trẻ có kỹ năng hợp tác nhóm.

- Trẻ có ý thức trân trọng hạt thóc, hạt gạo: ăn hết suất, không làm rơi vãi cơm, và biết ơn bác nông dân.
	- Quang gánh, hai thúng đựng thóc, đựng gạo.
- Một số đĩa gạo: gạo tẻ, gạo nếp, gạo lứt...

- Nhạc và cốc để chơi trò  chơi.
	1. Hoạt động 1: Vận động theo nhạc bài hát “Gánh gánh, gồng gồng”
- Cô gánh thóc, gạo cùng trẻ vận động theo nhạc bài hát.

2. Hoạt động 2: Bé phân biệt hạt thóc, hạt gạo

- Trẻ trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của hạt thóc, hạt gạo vừa gánh về
- Trẻ chia 4 nhóm cùng quan sát: 
+ Nhìn, sờ và cảm nhận về hạt thóc, hạt gạo. 

   Trẻ thử bóc hạt thóc. Nêu cảm nhận.

+ Trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa hạt gạo lứt và gạo tẻ trắng, gạo tẻ và gạo nếp.
- Con biết cách nào để biến hạt thóc thành hạt gạo nhanh hơn?

- Trẻ xem video về: Quy trình từ khi gặt lúa, phơi thóc, xay xát gạo.
- Trẻ trò chuyện về dáng vẻ của bác nông dân trong video.

- Giáo dục trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi cơm, và biết ơn bác nông dân.

- Cô giới thiệu tên một số loại gạo.
- Trẻ nêu những món ăn được chế biến từ gạo mà trẻ biết.

- Cô xem video những món ngon chế biến từ gạo tẻ, gạo nếp.
3. Hoạt động 3: Trò chơi “Bé chuyển gạo”
- Trẻ chia hai đội chơi trò chơi “chuyển gạo”: Trẻ xếp hai hàng ngang, chuyền tay chuyển cốc gạo về thùng. Đội nào chuyển được nhiều và không làm rơi vãi gạo là đội chiến thắng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 3 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Truyện: “Ba anh em”
	- Trẻ hiểu nội dung truyện.

- Rèn trẻ kỹ năng nghe- hiểu, diễn đạt hiểu biết của mình rõ ràng. Nói đủ câu, biết thưa gửi.

- Giáo dục trẻ yêu quý lao động, các sản phẩm lao động, sản xuất từ nông nghiệp.


	- Giọng kể, điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt của cô.

- Sa bàn, rối các nhân vật.

- Tranh ghép


	1.Hoạt động 1: Bé nào đoán giỏi
- Trẻ quan sát 4 nhân vật rối, trò chuyện về nhân vật.
- Trẻ chơi trò chơi bắt chước dáng vẻ của nhân vật: Người cha già yếu, lưng còng, người con trai khỏe mạnh, cơ bắp...
2. Hoạt động 2: Kể chuyện: “Ba anh em”

*Lần 1: 

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên truyện: “Ba anh em”
- Trẻ nghe cô kể diễn cảm (kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ…)

+ Trẻ nói tên truyện. 

+ Trẻ cùng cô tóm tắt nội dung truyện. 
+ Cô giải thích từ: “Khéo léo”, “trầm trồ”
- Trẻ chơi trò chơi: “Ba anh em”.

*Lần 2:

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sa bàn.

- Trẻ nghe cô kể.

- Trẻ trò chuyện về nội dung truyện:
+ Người cha đã nói với các con những gì?

+ Mỗi người con đã học nghề gì?

+ Ba người con đã học nghề ra sao?

+ Cuối cùng ai được thưởng ngôi nhà? Người em út đã cư xử như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ: Mỗi người đều cần có một nghề để giúp ích cho xã hội. Anh em trong nhà phải luôn yêu thương nhau.
3.Hoạt động 3: Trò chơi: “Ghép tranh”
- Trẻ chia ba nhóm. Mỗi nhóm một bức tranh có nội dung truyện “Ba anh em”. Lần lượt mỗi trẻ nhảy lò cò lên ghép 1 mảnh ghép lên bảng. Ghép xong trẻ phải nói được nội dung bức tranh là gì. Nhóm nào ghép xong trước và nói được nội dung là thắng cuộc.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4  ngày 4 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Vẽ cánh đồng ngày mùa
	- Trẻ biết đặc điểm, màu sắc chủ đạo của cánh đồng mùa thu hoạch. Biết cách phối hợp nét để vẽ và phối màu.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng vẽ các nét, tô màu và phối hợp màu.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 


	- Tranh gợi mở vẽ hình cánh đồng lúa chín vàng.
- Giấy A3, A4. Sáp màu, màu nước.

- Vị trí treo sản phẩm.

- Nhạc bài hát: “Ngày mùa”.  


	1.HĐ1: Vận động theo nhạc bài hát “Ngày mùa”
- Trẻ xem hình ảnh cánh đồng ngày mùa, vận động theo nhạc bài hát.
- Trẻ trò chuyện về hình ảnh lúa chín, nụ cười người nông dân thu hoạch, không khí lao động, bầu trời, cảnh vật... trong video vừa xem.
2. HĐ2: Vẽ cánh đồng ngày mùa
- Trẻ chuyền tay nhau quan sát, trò chuyện về tranh gợi mở. (Cô gợi ý trẻ nói về: Cách vẽ, các nét vẽ, màu sắc, chất liệu, bố cục, cách tô…)

- Trẻ nghe cô khái quát lại và cung cấp một số từ gợi cảm xúc.

- Cô khẳng định lại cách tô màu chồng khít, không tô ra ngoài đường viền, phối hợp nhiều màu để tạo bức tranh đẹp.

- Mời trẻ lên tô nốt phần còn trống trong tranh.

- Trẻ nói ý tưởng làm của mình.

- Trẻ thực hiện theo nhóm, cá nhân.
3.HĐ3: Triển lãm tranh

- Trẻ trưng bày sản phẩm.

- Trẻ giới thiệu bài của mình (Yêu thích nhất điểm gì trong bức tranh của mình). Trẻ nhận xét bài của bạn.
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

- Trẻ múa hát: “Cả nhà thương nhau”.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5  ngày 5 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTC

Bật qua vật cản cao 20-25cm
	- Trẻ biết cách bật qua vật cản, biết cách tiếp đất an toàn, và giữ thăng bằng.
- Trẻ có kỹ năng đưa tay từ trước ra sau lấy đà, dùng sức của chân nhún bật mạnh về phía trước, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân sau đó đến cả bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.
- Trẻ có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động.


	- Xắc xô, vạch xuất phát.
- Nhạc tập thể dục.
- Vật cản có kích thước:

Cao: 15-20cm

Rộng: 6 - 7cm

Dài: 50cm


	1.Hoạt động 1: Khởi động

- Trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân… 

2.Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung: (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp) Tập theo nhạc: "Cháu yêu cô chú công nhân"

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang,gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

- ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối , tay đưa ra trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau
- Nhấn mạnh động tác bật : Bật chân trước chân sau
*VĐCB : “Bật qua vật cản cao 20-25cm”.
- Trẻ trò chuyện về các cách chơi với vật cản.

- 1-2 trẻ chơi thử.

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động.

- Trẻ tập thử.

- Trẻ xem cô tập mẫu.

- Trẻ xem cô tập và nghe hướng dẫn động tác : 

Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên trước vật cản, đưa tay ra trước.

Thực hiện: Đưa tay từ trước ra sau lấy đà, dùng sức của chân nhún bật mạnh về phía trước (Chân nhún sâu để bật lên cao qua được vật cản), tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân sau đó đến cả bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.
- Lần lượt 2 cháu ở 2 hàng thực hiện. Cô chú ý sửa sai và động viên các cháu tập chưa chính xác tập lại.

- Hai đội thi đua.
- Trẻ nói lại tên vận động.

*Trò chơi: Chuyền bóng
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Trẻ chia hai đội chơi. Lần lượt từng trẻ ở mỗi đội chuyền bóng theo hàng ngang về rổ bóng của đội. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào chuyền được nhiều bóng nhất, đội đó chiến thắng.  
- Trẻ chơi.

3.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Trẻ đi dạo chơi nhẹ nhàng 1-2 phút.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6  ngày 6 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTCKNXH

Trải nghiệm kỹ năng: "Tách hạt ngô"
	- Trẻ biết tên gọi, bắp ngô là sản phẩm của nghề nông và 1 số đặc điểm nổi bật của bắp ngô: bắp ngô, bẹ ngô, râu ngô, hạt ngô và lõi ngô.

- Trẻ biết hạt ngô dùng để ăn có thể chế biến thành nhiều món rất ngon, bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe: ngô luộc, bắp rang bơ, chè ngô, bỏng ngô….

- Trẻ có kỹ năng: bóc bẹ ngô, tách ngô, để riêng bẹ, râu, hạt, lõi ngô với sự giúp đỡ của cô.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Một số đồ dùng: Bàn, mẹt đựng ngô, khăn lau tay, bắp ngô…


	1. HĐ1. Tìm hiểu về bắp ngô

Trẻ chuyền tay nhau và trò chuyện về bắp ngô: Gợi ý trẻ nói về các phần của bắp ngô: Vỏ, dâu ngô, hạt, lõi ngô. Công dụng của từng phần.
2. HĐ2. Tách hạt ngô

- Trẻ trò chuyện về cách tách hạt ngô.

- Cô hướng dẫn trẻ: Chúng mình cùng cầm ngô bằng 1 tay và dùng tay còn lại để tách những hạt ngô ra.

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về vị trí ngồi.

-  Cô bao quát, quan sát và giúp đỡ những trẻ chưa làm được.
+ Tách hết hạt xong rồi các con thấy gì? (có lõi ngô)
+ Lõi ngô có ăn được không? (không ăn được)

Mở rộng: Tất cả các phần của bắp ngô đều có thể sử dụng được, vỏ ngô và lõi ngô có thể cho trâu, bò ăn,  râu ngô để đun nước uống, hạt ngô có thể chế biến thành nhiều món ăn rất ngon, bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe con người: ngô luộc, bắp rang bơ, chè ngô, bỏng ngô….
3. HĐ3. Trò chơi: Thử tài bé
- Cách chơi: Mỗi trẻ 1 mẹt ngô có các bộ phận của bắp ngô.
    + Lần 1: Cô cầm bộ phận của bắp ngô giơ lên, trẻ nói tên của bộ phận đó.
    + Lần 2: Cô nói tên bộ phận hoặc đặc điểm của bắp ngô và trẻ tìm và giơ lên và nói tên bộ phận đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2  ngày 9 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Nhảy dân vũ chiến binh xanh
	- Trẻ thuộc giai điệu, lời ca của bài hát. Biết thể hiện cảm xúc phù hợp nội dung câu hát.

- Trẻ có kỹ năng thực hiện một số động tác nhảy cơ bản minh họa theo lời bài hát.

- Trẻ thêm yêu và có ý thức bảo vệ môi trường sống quanh trẻ.

	- Nhạc bài hát. “Chiến binh xanh”, “Earth song”:
https://youtu.be/Bxm7Z8lOfo4?si=BZT4iU5Zon_NnJMT
https://youtu.be/UnbfMupVtfA?si=f8gXvjmTmht1IS4q
- Dụng cụ âm nhạc.


	1.Hoạt động 1: Trò chơi “Sol, mi”
- Trẻ nghe cô giới thiệu cách chơi: Khi cô đánh giai điệu với nốt nào, trẻ xướng âm theo giai điệu nốt đó.
- Trẻ chơi.

2.Hoạt động 2: Nhảy dân vũ “Chiến binh xanh”
- Trẻ nghe cô bật một đoạn nhạc của bài: “Chiến binh xanh” - trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp hát lại bài hát.

- Trẻ trò chuyện: Có những cách nào để biểu diễn bài hát hay hơn?

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động: Nhảy dân vũ theo lời bài hát.

- Trẻ nghĩ động tác minh họa tương ứng với từng câu hát.

- Trẻ cùng cô múa.

- Trẻ múa: Lớp, nhóm, cá nhân. (Có thể sử dụng dụng cụ theo ý thích).

3.Hoạt động 3: Nghe hát: “Earth song”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài hát: “Earth song”.
- Trẻ nghe cô hát và hưởng ứng theo giai điệu bài hát.

- Trẻ nhận xét về nội dung, giai điệu bài hát, thông điệp của bài hát.
- Cô hát và minh hoạ theo lời bài hát. Trẻ hưởng ứng cùng cô.    

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 10 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Làm quen chữ cái: “u,ư”
	- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ, nhận biết đặc điểm chữ u, ư. Biết so sánh để nhận ra điểm giống và khác nhau của các chữ cái.

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Đồ dùng của cô: 
+ Powerpoint hình ảnh  có từ minh họa “Đầu bếp”, “Kỹ sư xây dựng”
+ Nhạc trò chơi

+ Que chỉ.
+ Đồ chơi “Vòng quay kỳ diệu”
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có các thẻ chữ cái u, ư.

	1.Hoạt động 1: Trò chơi “Chữ cái trốn ở đâu”
- Trẻ đi tìm các chữ cái theo tín hiệu của cô và các bạn hát: Càng đến gần các thẻ chữ cái, cô và các bạn càng hát to.
- Trẻ nói hiểu biết của trẻ về những chữ cái đã tìm được.
2.Hoạt động 2: Làm quen chữ cái u, ư
*Làm  quen chữ u:
- Cô có hình ảnh gì đây?

- Từ những chữ cái trẻ tìm được, cô ghép thành từ: “Đầu bếp” dưới hình ảnh người đầu bếp.

- Cho trẻ tìm chữ cái thứ ba trong từ “Đầu bếp”. Trẻ đọc.

- Cô phát âm mẫu. Trẻ phát âm theo: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Trẻ nói đặc điểm của chữ u.

- Cô khái quát đặc điểm chữ u: chữ u có 1 nét cong tròn khép kín, 1 nét sổ thẳng bên phải nét cong.

Cô giới thiệu chữ U in thường, U viết thường.
*Làm quen chữ ư: Tương tự chữ u
* So sánh điểm giống và khác nhau giữa các cặp chữ: “u, ư”
3.Hoạt động 3: Trò chơi “Thi xem ai nhanh”
*Trò chơi: Giơ nhanh chữ cái theo yêu cầu: 

- Cô nói tên, trẻ giơ chữ cái.

- Cô nói đặc điểm chữ, trẻ tìm và giơ chữ cái.

*Trò chơi: Vòng quay kỳ diệu
- Cô quay vòng quay, vào chữ cái nào, trẻ đọc to và tìm thẻ chữ cái tương ứng.
*Trò chơi: Bé ghép chữ

- Mỗi trẻ cầm một nét chữ. Khi cô yêu cầu trẻ ghép hình chữ cái nào, trẻ kết bạn để ghép thành nét chữ đó.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4  ngày 11 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Làm lọ hoa bằng chai nhựa
	- Trẻ biết cách làm lọ hoa từ chai nhựa.

- Trẻ có kỹ năng cắt đường thẳng, kỹ năng cắt  hoa bằng các chất liệu, dập lỗ bông hoa, và xỏ vào sợi dây nhựa.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Chai nhựa với các màu sắc, kích cỡ khác nhau.

- Học liệu: Giấy màu, giấy nhăn, xốp...

- Đồ dùng: Kéo, bút dạ...

- Bàn trưng bày sản phẩm.
	1.Hoạt động 1: Trò chơi “Hoa nở”
- Trẻ chơi.
2.Hoạt động 2: Làm lọ hoa bằng chai nhựa
- Trẻ chuyền tay nhau quan sát, trò chuyện về lọ hoa của cô.
- Cô gợi ý trẻ kể về: Màu sắc, chất liệu, cách làm...

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- Cô cung cấp từ ngữ gợi cảm xúc cho trẻ.

- Trẻ suy nghĩ và nói ý tưởng của trẻ.

- Trẻ thực hiện theo nhóm, cá nhân.
3.Hoạt động 3: Những lọ hoa xinh xắn
- Trẻ trưng bày sản phẩm.
- Trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, nhận xét sản phẩm của bạn.

- Giáo viên nhận xét chung, khen ngợi, động viên trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5  ngày 12 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Bài học: Số 7 (T2)
	- Trẻ biết gộp, tách 7 đối tượng thành các nhóm nhỏ theo ý thích, và nói cách tách của mình.

- Rèn trẻ kỹ năng gộp, tách 7 đối tượng thành các nhóm nhỏ, kỹ năng diễn đạt cách tách bằng lời. Rèn trẻ khả năng quan sát, liên hệ những cách tách 7 đồ dùng, đồ chơi thành các nhóm nhỏ xung quanh lớp.                                                                            - Trẻ mạnh dạn, hứng thú tham gia các hoạt động. 
	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng đựng 7 lô tô hình quả.
- Những nhóm đồ dùng, đồ chơi quanh lớp có số lượng trong phạm vi 7 được tách thành các nhóm nhỏ.

- Thẻ lô tô, trang trại có số cây được tách trong phạm vi 7.

	1. Hoạt động 1: Trò chơi: “Khu vườn nhỏ”
- Trẻ nghe nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ là 1 loại cây. Khi cô yêu cầu kết khu vườn có bao nhiêu cây, thì trẻ sẽ đếm đủ số bạn theo yêu cầu, rồi nắm tay nhau thành vòng tròn.

2. Hoạt động 2: Gộp tách trong phạm vi 7
- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ dùng về tổ.

- Trẻ xếp 7 tranh lô tô trong rổ ra trước mặt, đếm và nói kết quả.

- Trẻ tách nhóm quả thành các nhóm theo ý thích. Trẻ nói cách tách của mình.

- Trẻ quan sát, nói về cách tách của cô.

- Trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô.

- Trẻ liên hệ cách tách các nhóm đồ chơi quanh lớp.

3. Hoạt động 3: “Ai thông minh hơn”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Mỗi trẻ có một thẻ lô tô in sẵn các cách tách 7 cây thành các nhóm. Khi có hiệu lệnh, trẻ tìm về vườn có cách tách giống với cách tách trên thẻ của trẻ.

- Trẻ chơi 2-3 lần. (Sau mỗi lần chơi, trẻ đổi thẻ cho nhau).

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6  ngày 13 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTC

Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
	- Trẻ biết cách chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- Trẻ có kỹ năng cầm bóng bằng hai tay, cúi xuống đưa bóng qua hai chân, chuyền cho trẻ tiếp theo, trẻ đó đón bóng và đưa lên cao, chuyền qua đầu. 
- Trẻ có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động.

	- Xắc xô, vạch xuất phát.
- Nhạc tập thể dục.
- Rổ và bóng.

	1.Hoạt động 1: Khởi động

- Trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân… 

2.Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung: (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp) Tập theo nhạc: "Cháu yêu cô chú công nhân"

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang,gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

- ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối , tay đưa ra trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau
- Nhấn mạnh động tác tay: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

*VĐCB : “Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân”.
- Trẻ trò chuyện về các cách chơi với bóng.

- 1-2 trẻ chơi thử.

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động.

- Trẻ tập thử.

- Trẻ xem cô tập mẫu.

- Trẻ xem cô tập và nghe hướng dẫn động tác : 

Chuẩn bị: Trẻ đứng thành hàng dọc.
Tiến hành: Trẻ đứng đầu hàng cầm bóng bằng hai tay, cúi xuống đưa bóng qua hai chân, chuyền cho trẻ tiếp theo, trẻ đó đón bóng và đưa lên cao, chuyền qua đầu. Tiếp tục thực hiện cho trẻ đến cuối hàng. Trẻ cuối hàng mang bóng chạy lên đứng vào đầu hàng rồi chuyền qua đầu cho trẻ đứng sau.
- Lần lượt 2 cháu ở 2 hàng thực hiện. Cô chú ý sửa sai và động viên các cháu tập chưa chính xác tập lại.

- Hai đội thi đua.
- Trẻ nói lại tên vận động.

*Trò chơi: Đá bóng vào gôn
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Trẻ chơi.

3.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Trẻ đi dạo chơi nhẹ nhàng 1-2 phút.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2  ngày 16 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung, biết thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung bài thơ khi đọc.

- Trẻ đọc rõ lời, đúng nhịp. Trẻ trả lời đúng nội dung câu hỏi, biết thưa và nói đủ câu.

- Thông qua bài thơ, trẻ yêu quý các nghề và biết giữ gìn sản phẩm làm ra của các nghề trong xã hội.

	- Tranh minh hoạ bài thơ.

- Nhạc bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”.

- Hệ thống câu hỏi.


	1. Hoạt động 1: Ca hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Cô và cả lớp cùng hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân”

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.

2. Hoạt động 2: Đọc thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”

*Lần 1:

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên và nghe cô đọc thơ.

- Trẻ cùng cô trò chuyện về: tên, nội dung bài thơ.

*Lần 2:

- Cô đọc thơ sử dụng tranh minh hoạ.

- Cho trẻ đọc thơ theo tổ, tốp, cá nhân, cả lớp dưới mọi hình thức. -> Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ.

- Cả lớp đọc thơ có hình ảnh cùng cô (1-2 lần).

- Trẻ đàm thoại:

+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?

+ Khi ở nhà trẻ em bé đã làm những nghề nào?

+ Nghề thợ nề làm gì?

+ Nghề thợ hàn làm gì? Nghề thợ mỏ làm gì?

+ Nghề thầy thuốc làm gì?

+ Nghề cô nuôi làm gì?

+ Khi chiều về với mẹ em bé lại là gì?

- Giáo dục: Trong xã hội chúng ta có rất nhiều nghành nghề khác nhau và mỗi nghề đều mang lại những lợi ích riêng cho xã hội. Do vậy các con phải biết yêu lao động và kính trọng người lao động nhé! Hàng ngày bố mẹ chúng ta đã rất vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi chúng ta nữa do vậy các con cũng phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi của ba mẹ và thầy cô nhé!

- Cô cho trẻ đọc lại bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”.
-  Cô mời tổ - nhóm - cá nhân
-  Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
3.Hoạt động 3: Hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

Trẻ cùng cô hát vận động bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”



	Đánh giá trẻ hàng ngày:

4. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
5. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
6. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 17 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Trò chơi với chữ: “u, ư”
	- Trẻ nhận biết phân biệt và phát âm đúng âm của chữ cái : u, ư thông qua các trò chơi. 
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, nhận biết, phát âm các chữ cái đã học thông qua các trò chơi. Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, cách tô các chữ cái trên nét chấm mờ 
- Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia các hoạt động.
	- Từ chứa chữ cái u, ư theo chủ đề nghề.

- Thẻ chữ cái cá nhân trẻ.

- 4 ngôi nhà gắn hình ảnh các nghề  và từ tương ứng có chữ u, ư rỗng.

- Bài thơ “Làm bác sĩ”

- 4 tờ giấy in mờ các chữ u, ư. Bút dạ bảng.
	1. Hoạt động 1: Đố bé chữ gì?

- Cho trẻ lên tìm những sản phẩm của các nghề có gắn từ chứa chữ u, ư
- Cho trẻ tìm thẻ chữ cái u, ư trong từ và phát âm.

- Trẻ giơ thẻ chữ cho các bạn nhìn và đọc.
2. Hoạt động 2: Trò chơi với chữ cái “u, ư”
* Trò chơi 1: Tìm chữ cái theo yêu cầu

- Trẻ nghe và đoán trong từ cô đọc có âm của chữ cái nào đi tìm thẻ chữ cái đó. Trẻ nhìn thẻ chữ cái và đọc to.
- Trẻ chơi 2-3 lần.

* Trò chơi 2: Tìm nhà cho chữ cái

+ Trẻ quan sát những ngôi nhà có gắn hình ảnh nghề và từ còn có chữ u,ư được vẽ nét  rỗng. Trẻ tìm về ngôi nhà có chữ rỗng tương ứng với thẻ chữ của trẻ.
+ Trẻ chơi.
* Trò chơi 3: Ong tìm chữ

- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ chia 4 nhóm chơi. Các đội gạch chân các chữ cái “u, ư” có trong bài thơ “Làm bác sĩ”. Trong thời gian một bản nhạc nhóm nào gạch chân được nhiều và đúng các chữ cái u, ư là đội chiến thắng.
*Trò chơi 4: Tô theo nét chấm mờ

+ Trẻ chia 4 nhóm. Lần lượt từng trẻ của mỗi nhóm nhảy bật qua vòng lên tô theo  nét chấm mờ chữ u, hoặc ư.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

7. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
8. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
9. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4  ngày 18 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Nặn đồ dùng nghề bác sĩ
	- Trẻ biết cách nặn, phối hợp các chi tiết để tạo thành hình sản phẩm.

- Rèn trẻ kỹ năng thao tác với đất nặn. Có kỹ năng sáng tạo thêm chi tiết trang trí cho sản phẩm.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Mẫu gợi mở: Mẫu nặn một  số đồ dùng nghề y: Ống nghe, xi lanh…

- Đất nặn.

	1. HĐ1. Trò chơi: Xi bô khoai

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ nghe và sờ vào dụng cụ theo yêu cầu của cô.

- Trẻ kể về một số dụng cụ lao động mà trẻ thích.

2. HĐ2. Bé nặn dụng cụ nghề bác sĩ
- Trẻ chuyền tay nhau và trò chuyện về mẫu gợi mở của cô.

+ Mẫu nặn giống hình dụng cụ gì?

+ Cách nặn như thế nào ?

+ Màu sắc như thế nào? Có chi tiết trang trí nào cho dụng cụ đẹp hơn?
- Cô gợi mở cảm xúc tạo hình. Lưu ý trẻ nặn sản phẩm to, rõ ràng. 

- Trẻ nói ý định vẽ của mình, ý định thực hiện theo nhóm hay cá nhân.

- Trẻ thực hiện.

3. HĐ3. Cửa hàng dụng cụ nghề y

- Trẻ trưng bày sản phẩm. 

- Trẻ giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét bài của bạn.

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

7. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
8. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
9. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5  ngày 19 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNT

Đo độ dài

1 vật
	- Trẻ biết đo độ dài của 1 đối tượng qua độ dài của một vật được chọn làm đơn vị đo. Biết nói kết quả đo.

- Trẻ có kỹ năng đo, đánh dấu mốc đo từng lần đo và nói kết quả.

- Trẻ tập trung và có nề nếp khi tham gia hoạt động.

 
	- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 1 băng giấy màu xanh dài 20cm, 1 băng giấy màu đỏ dài 10cm, thước đo dài 5cm, thẻ số từ 1-7, bút dạ bảng. 
- 2 bảng gắn các thanh giấy có chiều dài khác nhau, và thước đo là que tính.
	1. Hoạt động 1: Trò chơi: Đi trên dây
- Trẻ chơi trò chơi đi từ vạch xuất phát đến vạch đích. Vừa đi vừa đếm số bước chân của mình. Cuối cùng nói kết quả: Trẻ đi bao nhiêu bước chân để đến được vạch đích.

2. Hoạt động 2: Đo độ dài 1 vật

- Cô trò chuyện: trò chơi trẻ vừa tham gia đã đo được quãng đường trẻ đi. Đó là 1 cách đo độ dài 1 vật. Còn rất nhiều cách để đo độ dài 1 vật.

- Cô đo cho trẻ xem chiều dài của băng giấy màu xanh bằng mấy lần chiều dài thước đo. Vừa đo, vừa phân tích cho trẻ nghe cách đo:
+ Đặt thước đo sao cho cạnh dưới của thước đo sát với mép dưới của băng giấy, đầu phía bên trái của thước đo sát với đầu trái của băng giấy. Cô lấy bút kẻ lên băng giấy sát mép trên của thước để đánh dấu rồi nhấc thước ra. Tiếp tục đặt thước sao cho đầu bên dưới của thước sát với vạch bút cô vừa kẻ, rồi lại vạch bút đánh dấu đầu phía trên của thước. Cứ  như thế cho đến hết chiều dài băng giấy. Rồi đếm xem chiều dài băng giấy dài bằng bao nhiêu lần chiều dài của thước đo. Rồi nói kết quả đo. Lấy thẻ số tương ứng đặt bên cạnh băng giấy.
- Một trẻ lên thực hiện lại thao tác đo. Cả lớp nhận xét.
- Trẻ lấy rổ đồ dùng về nhóm thực hiện thao tác đo. Rồi nói kết quả. Lấy thẻ số tương ứng với chiều dài băng giấy. 
Giáo viên hỏi trẻ tại sao cùng một thước đo, đo chiều dài các băng giấy lại có kết quả khác nhau?

3. Hoạt động 3: Thi xem đội nào nhanh
- Trẻ chia hai đội chơi, lần lượt 3 bạn của mỗi đội sẽ chạy lên đo chiều dài của mỗi thanh giấy bằng chiều dài que tính, lấy thẻ số tương ứng gắn bên cạnh. Kết thúc nhạc, đội nào hoàn thành đúng và nhanh nhất, đội đó chiến thắng.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

7. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
8. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
9. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6  ngày 20 tháng 12 năm 2024
	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTC, KNXH

Bé làm quả dầm sữa chua
	- Trẻ biết nguyên liệu, cách làm quả dầm sữa chua.
- Trẻ có kỹ năng cắt nhỏ quả, đong sữa đặc, trộn đều nguyên liệu

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, có ý thức ăn đa dạng các thực phẩm.
	- Một số cốc quả dầm với thành phần nguyên liệu và cách trình bày khác nhau.

- Nguyên liệu: Mít, thanh long, xoài, sữa chua, sữa đặc.

- Dao, thớt, khay, bát giấy, thìa, khăn lau.


	1. Hoạt động 1: Vận động theo nhạc bài “Quả”
- Trẻ vận động theo nhạc bài hát “Quả”.  
2. Hoạt động 2: Bé làm quả dầm sữa chua
 - Trẻ quan sát nguyên liệu, đoán sẽ làm món gì với nguyên liệu đó.
- Trẻ nói cách làm món quả dầm sữa chua.

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm, cách đong sữa đặc...Lưu ý trẻ khi dùng dao cho an toàn.

- Cô đưa ra tiêu chí: Cốc quả dầm đảm bảo: Nhiều màu sắc của các loại quả, quả được cắt miếng nhỏ vừa ăn, và ngấm nguyên liệu sữa chua, sữa đặc.
- Trẻ thực hiện.
3. Hoạt động 3: Cửa hàng quả dầm
- Trẻ quan sát, nhận xét sản phẩm của bạn.
- Trẻ thưởng thức và nêu cảm nhận. 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

7. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
8. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
9. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 2  ngày 23 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTNN

Đọc thơ: “Quà của bố”
	- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung, biết thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung bài thơ khi đọc.

- Trẻ đọc rõ lời, đúng nhịp. Trẻ trả lời đúng nội dung câu hỏi, biết thưa và nói đủ câu.

- Thông qua bài thơ, trẻ thêm yêu mến chú bộ đội.

	- Tranh minh hoạ bài thơ.

- Thơ chữ to có hình ảnh

- Hệ thống câu hỏi.


	1.Hoạt động 1: Trò chơi: “Mở quà”
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ chơi tay không mô phỏng các thao tác bê quà, rút dây, mở hộp quà

- Trẻ chơi.

2.Hoạt động 2: Đọc thơ: “Quà của bố”

*Lần 1:

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên và nghe cô đọc thơ.

- Trẻ cùng cô trò chuyện về: tên, nội dung bài thơ, nghe cô giảng từ: “về phép, đảo xa”.

* Trò chơi: “Đi thăm đảo xa”

- Trẻ mô phỏng thao tác lên xe đi thăm quan đảo xa

*Lần 2:

- Cô đọc thơ sử dụng tranh minh hoạ.

- Cho trẻ đọc thơ theo tổ, tốp, cá nhân, cả lớp dưới mọi hình thức.. -> Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ.

- Cả lớp đọc thơ có hình ảnh cùng cô (1-2 lần).

- Trẻ đàm thoại:

+ Bố của bạn nhỏ công tác ở đâu? Làm công việc gì

+ Quà của bố tặng bạn là những gì?

+ Vì sao bố lại gửi cho bạn nhiều quà như vậy?

- Giáo dục: Các chú bộ đội đóng quân ở đảo xa, không thường xuyên được về nhà, nên rất nhớ gia đình, nhớ con. Mỗi lần bố gửi quà về đều gửi theo rất nhiều tình yêu thương. Và bạn nhỏ mong muốn thật ngoan để bố yên tâm công tác.

- Trẻ về nhóm, tổ chức cho từng nhóm trẻ đọc thơ với các bức tranh vẽ theo nội dung bài thơ

3.Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai thông minh hơn”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ chia ba đội chơi. Trong thời gian một bản nhạc, lần lượt từng trẻ lên tìm những hình ảnh được nhắc tới trong bài thơ và gắn lên bảng. (bố, bạn nhỏ, quà, nụ hôn, súng)

- Trẻ chơi.

- Cô và trẻ kiểm tra kết quả bằng cách gắn hình ảnh vào câu thơ tương ứng.

- Trẻ đọc lại bài thơ chữ to.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

7. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
8. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
9. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 3 ngày 24 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Vđ  múa: “Cháu thương chú bộ đội”
	- Trẻ thuộc giai điệu, lời ca của bài hát. Biết thể hiện cảm xúc phù hợp nội dung câu hát.

- Trẻ có kỹ năng thực hiện một số động tác múa minh họa lời bài hát.

- Trẻ thêm yêu và biết ơn chú bộ đội.

	- Nhạc bài hát. “Cháu yêu chú bộ đội”, “Màu áo chú bộ đội”.

- Dụng cụ âm nhạc.


	1.Hoạt động 1: Trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Trẻ nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Trẻ nghe và phân biệt cường độ giọng hát của các bạn để xác định đồ vật được giấu sau lưng bạn nào. Trẻ càng đi đến gần bạn giấu đồ vật, các bạn càng hát to.
- Trẻ chơi.

2.Hoạt động 2: Vận động minh họa bài hát: “Cháu yêu chú bộ đội”
- Trẻ nghe cô bật một đoạn nhạc của bài: “Cháu yêu chú bộ đội” - trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp hát lại bài hát.

- Trẻ trò chuyện: Có những cách nào để biểu diễn bài hát hay hơn?

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động: Múa minh họa theo lời bài hát.

- Trẻ nghĩ động tác minh họa tương ứng với từng câu hát.

- Trẻ cùng cô múa.

- Trẻ múa minh họa: Cả lớp, nhóm, cá nhân. (Có thể sử dụng nơ, mũ… theo ý thích của trẻ).

3.Hoạt động 3: Nghe hát: “Màu áo chú bộ đội”

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài hát: “Màu áo chú bộ đội” – nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý

- Trẻ nghe cô hát và hưởng ứng theo giai điệu bài hát.

- Trẻ nhận xét về nội dung, giai điệu bài hát?

- Cô hát và minh hoạ theo lời bài hát. Động viên khích lệ trẻ lên hưởng ứng cùng cô.  


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

10. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
11. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
12. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 4  ngày 25 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTM

Gấp mũ ca nô
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của mũ ca nô. Biết thứ tự các bước gấp mũ ca nô.
- Trẻ có kỹ năng gấp, miết giấy, dán keo và trang trí mũ ca nô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.


	- Mẫu gợi mở: Mũ ca nô.
- Học liệu: Giấy A3, keo dán, kéo, giấy màu, màu sáp...


	1. Hoạt động 1: Hát múa “Em là búp măng non”
- Trẻ trò chuyện về mũ các bạn trong video đội.
- Cô giới thiệu tên mũ “Ca nô”
2. Hoạt động 2: Gấp mũ ca nô
 - Trẻ chuyền tay nhau quan sát, trò chuyện về mũ ca nô: Chất liệu, cách trang trí, cách gấp (nếu trẻ biết).
- Cô gấp cho trẻ xem.
- Cô gấp lại lần 2, vừa gấp, vừa phân tích.

- Trẻ gấp từng bước cùng cô.

- Trẻ gấp xong, cô gợi ý trẻ trang trí thêm chi tiết.

3. Hoạt động 3: Những chiếc mũ ca nô đáng yêu
- Trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cho các nhóm chia sẻ sản phẩm của mình và phản biện về sản phẩm của nhóm bạn.
- Cô và trẻ cùng chơi với sản phẩm trẻ làm được. 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

10. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
11. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
12. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 5  ngày 26 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTC

Ném xa bằng 2 tay
	- Trẻ biết cách đứng chuẩn bị và ném xa bằng hai tay.
- Trẻ có kỹ năng: hai tay cầm túi cát đưa cao trên đầu, hơi ngả người ra sau dùng sức của thân và tay ném mạnh về phía trước 
- Trẻ có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động.


	- Xắc xô, vạch xuất phát.
- Nhạc tập thể dục.
- Vật cản có kích thước:

Cao: 15-20cm

Rộng: 6 - 7cm

Dài: 50cm


	1.Hoạt động 1: Khởi động

- Trẻ đi với các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót bàn chân… 

2.Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung: (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp) Tập theo nhạc: "Cháu yêu cô chú công nhân"

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang,gập khuỷu tay ( ngón tay  để trên vai)

- ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối , tay đưa ra trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau
- Nhấn mạnh động tác tay: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay
*VĐCB : “Ném xa bằng hai tay”.
- Trẻ trò chuyện về các cách chơi với vật cản.

- 1-2 trẻ chơi thử.

- Trẻ nghe cô giới thiệu tên vận động.

- Trẻ tập thử.

- Trẻ xem cô tập mẫu.

- Trẻ xem cô tập và nghe hướng dẫn động tác : 

Chuẩn bị: đứng chân trước chân sau hoặc 2 chân rộng bằng vai.
Tiến hành: hai tay cầm túi cát đưa cao trên đầu, hơi ngả người ra sau dùng sức của thân và tay ném mạnh về phía trước 
- Lần lượt 2 cháu ở 2 hàng thực hiện. Cô chú ý sửa sai và động viên các cháu tập chưa chính xác tập lại.

- Hai đội thi đua.
- Trẻ nói lại tên vận động.

*Trò chơi: Nhảy lò cò
- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Trẻ chia hai đội chơi. Lần lượt từng trẻ ở mỗi đội nhảy lò cò về đích. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào về đích trong thời gian ngắn nhất, đội đó chiến thắng.  
- Trẻ chơi.

3.Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Trẻ đi dạo chơi nhẹ nhàng 1-2 phút.  

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

10. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
11. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
12. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Thứ 6  ngày 27 tháng 12 năm 2024

	NỘI DUNG 
	YÊU CẦU 
	CHUẨN BỊ 
	TIẾN HÀNH

	Hoạt động Học

PTTCKNXH

Cháu yêu chú bộ đội
	- Trẻ biết một số công việc, tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chuyến thăm quan doanh trại bộ đội.
- Trẻ có kỹ năng nhớ lại,  kể lại những ấn tượng của trẻ trong chuyến đi thăm chú bộ đội.
- Trẻ thêm yêu chú bộ đội, hứng thú tham gia hoạt động. 
	- Một số hình ảnh về chuyến thăm doanh trại quân đội của lớp, của trường.
- Nhạc và trang phục biểu diễn bài hát chủ đề về chú bộ đội.

	HĐ1. Bé nhớ lại chuyến thăm doanh trại quân đội
- Trẻ kể lại ấn tượng, những sự việc diễn ra trong chuyến thăm doanh trại quân đội.
- Cô gợi ý trẻ kể về: chương trình văn nghệ, nơi làm việc, thao trường tập luyện, phòng nghỉ của các chú, cách gấp chăn màn... tình cảm của các chú dành cho trẻ.

- Trẻ nói về tình cảm của trẻ dành cho các chú bộ đội.
HĐ2. Cháu yêu chú bộ đội
- Cô giới thiệu về buối biểu diễn “Cháu yêu chú bộ đội”. Cô sẽ quay video các tiết mục trẻ biểu diễn và gửi tặng các chú bộ đội.

- Trẻ kể tên những bài hát, bài thơ về chú bộ đội mà trẻ thuộc.

- Trẻ chuẩn bị trang phục, dụng cụ biểu diễn bài hát, bài thơ trẻ chọn để biểu diễn

- Cô tổ chức chương trình “Cháu yêu chú bộ đội”, trẻ tham gia biểu diễn.
HĐ3. Lời chúc tốt đẹp gửi chú bộ đội
- Trẻ nghĩ những lời chúc tặng chú bộ đội để cô ghi vào bưu thiếp tặng chú bộ đội.

- Trẻ trang trí bưu thiếp. 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

10. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
11. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
12. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CSGD TRẺ
CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP 
Thời gian thực hiện : 5 tuần (từ 25/11 – 27/12)                                   
Lạch Tray, ngày 23 tháng 11 năm 2024
	Giáo viên
	Tổ trưởng 
	Phó hiệu trưởng duyệt                                                                               

	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Nguyễn Thị Mỵ


	Đoàn Thị Huyền



TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM


***********************

















KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5C





CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP”


Thêi gian thùc hiÖn: 5 tuÇn 


(Tõ ngµy 25/11 – 27/12/2024)








Giáo viên : Lê Kim Oanh


                                        Nguyễn Thị Thanh Trang


                     

















Năm học 2024-2025








